
TIẾNG VIỆT 4 – PHIẾU BÀI TẬP 11: LUYỆN TẬP TÍNH TỪ. 

1. Tìm từ dùng sai trong đoạn văn dưới đây và hoàn thành bảng sửa lỗi: 
 

"Sáng sớm, mặt biển lung linh dưới ánh nắng. Những làn sóng (1) rụt rè xô vào bờ cát. 
Nước biển (2) rất trắng tinh khiến ai nhìn cũng thích thú. Xa xa, những con thuyền buồm 
chạy (3) nhanh vội như muốn thi tài cùng gió biển." 

Số TT Từ dùng chưa 
đúng 

Lỗi sai là gì? Sửa lại thành tính từ chuẩn 

(1) rụt rè   

........................................................... 

(2) rất trắng tinh   

............................................................ 

(3) nhanh vội   

........................................................... 

2. Chọn các tính từ phù hợp trong ngoặc đơn (xanh mướt, hiền hòa, thánh thót, trắng 
xốp, lấp lánh) để điền vào chỗ trống: 
 

"Sáng sớm, dòng sông quê em trôi trôi thật (1) .................... qua xóm nhỏ. Hai bên bờ, 
những rặng tre (2) .................... rì rào trong gió. Trên bầu trời cao rộng, vài đám mây (3) 
.................... thong dong dạo chơi. Những giọt sương mai (4) .................... đọng trên chiếc lá 
như những hạt ngọc trai. Tiếng chim hót (5) .................... vang lên đón chào ngày mới." 

3. Viết lại đoạn văn dưới đây bằng cách mở rộng các câu đơn, thêm ít nhất 5 tính từ gợi 
tả nâng cao (chỉ màu sắc, quy mô, cảm xúc, không khí) để miêu tả vẻ đẹp tráng lệ của 
Vịnh Hạ Long: 

"Vịnh Hạ Long có mặt nước biển. Những hòn đảo đá nhô lên giữa lòng vịnh. Những con 
thuyền đưa du khách đi thăm hang động. Khách du lịch trầm trồ trước vẻ đẹp của cảnh vật." 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 


